GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TẠI CHỢ TT.KHOÁI CHÂU
(Ngày 4/6/2019)

	TT
	TÊN NÔNG SẢN
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GIÁ

 BÁN BUÔN (đ)
	GIÁ BÁN LẺ (đ)
	NGUỒN HÀNG

	
	SẢN PHẨM RAU, CỦ

	1. 
	Rau mồng tơi
	mớ
	4000
	5000
	

	2. 
	Rau đay
	mớ
	4000
	5000
	

	3. 
	Rau bí
	mớ
	5000
	7000
	

	4. 
	Rau ngót
	mớ
	5000
	6000
	

	5. 
	Cà chua
	kg
	17000
	20000
	 

	6. 
	Bí ngô 
	kg
	10000
	12000
	 

	7. 
	Hành tây
	kg
	 10000
	12000 
	 

	8. 
	Hành củ tươi
	kg
	25000
	27000
	

	9. 
	Tỏi khô 
	kg
	25000
	27000
	

	10. 
	Khoai tây
	kg
	13000
	15000
	

	11. 
	Khoai lang 
	kg
	15000
	17000
	

	12. 
	Cà rốt
	kg
	17000
	20000
	

	13. 
	Rau muống
	Mớ
	5000
	6000
	

	14. 
	Bí xanh
	kg
	15000
	17000
	

	15. 
	Khoai sọ
	kg
	15000
	17000
	

	16. 
	Đỗ rau
	kg
	13000
	15000
	

	17. 
	Đỗ đũa
	kg
	13000
	15000
	

	18. 
	dưa chuột
	kg
	10000
	12000
	

	19. 
	Rau dền
	kg
	3000
	4000
	

	20. 
	Mướp
	kg
	12000
	14000
	

	21. 
	chanh quả
	kg
	20000
	25000
	

	22. 
	cà
	kg
	10000
	12000
	

	
	SẢN PHẨM  HOA

	23. 
	Hoa hồng 
	Bông
	 5000
	6000 
	 

	24. 
	Hoa cúc (cành)
	cành
	5000
	6000
	

	25. 
	Hoa cúc (bông)
	bông
	 5000
	6000
	 

	26. 
	Hoa ly (loại 4-5 tai)
	Cành
	40000
	45000 
	 

	27. 
	Hoa ly (loại 3-4 tai)
	Cành 
	30000
	35000
	

	28. 
	Hoa Đồng Tiền
	bông
	7000
	9000
	

	29. 
	Hoa hướng dương
	bông
	12000
	15000
	

	30. 
	CÂY ĂN QUẢ

	31. 
	Cam sành 
	kg
	40000
	45000
	

	32. 
	Thanh Long
	kg
	45000
	50000
	

	33. 
	Xoài chín
	kg
	37000
	42000
	

	34. 
	Xoài thái
	kg
	45000
	50000
	

	35. 
	Táo Mỹ
	kg
	110000
	130000
	

	36. 
	Táo trung Quốc
	kg
	40000
	45000
	

	37. 
	Dưa hấu loại 1
	kg
	17000
	20000
	

	38. 
	Dưa hấu loại 2
	kg
	10000
	13000
	

	39. 
	Nho Mỹ
	kg
	140000
	150000
	

	40. 
	Nho thường
	kg
	75000
	80000
	

	41. 
	Ổi
	kg
	10000
	12000
	

	42. 
	Na
	kg
	75000
	80000
	

	43. 
	chôm chôm
	kg
	42000
	47000
	

	44. 
	Dứa
	kg
	6000
	8000
	

	45. 
	Roi
	kg
	45000
	50000
	

	46. 
	Dưa vàng
	kg
	42000
	47000
	

	47. 
	Mận
	kg
	15000
	17000
	

	48. 
	Dưa lê
	kg
	15000
	17000
	

	49. 
	Dưa bở
	kg
	13000
	15000
	

	50. 
	Vải
	kg
	45000
	50000
	

	51. 
	SẢN PHẨM CHĂN NUÔI 

	52. 
	Gà trống ta hơi
	kg
	85000
	 90000
	 

	53. 
	Gà mái ta hơi
	kg
	 80000
	85000 
	 

	54. 
	Gà trống nguyên con làm sẵn
	kg
	100000
	110000
	

	55. 
	Gà mái nguyên con làm sẵn
	kg
	90000
	100000
	

	56. 
	Gà Công nghiệp
	kg
	45000
	50000
	

	57. 
	Vịt hơi
	kg
	 45000
	 47000
	 

	58. 
	Vịt nguyên con làm sẵn
	kg
	55000
	60000 
	 

	59. 
	Ngan hơi
	kg
	47000
	50000
	

	60. 
	Trứng gà ta
	1 chục quả
	 27000
	30000
	 

	61. 
	Trứng vịt
	1 chục quả
	 25000
	27000 
	 

	62. 
	Thịt lợn hơi
	kg
	32000 
	 
	 

	63. 
	Thịt lợn mông sấn
	kg
	 70000
	 75000
	 

	64. 
	Thịt vai
	kg
	70000
	75000
	

	65. 
	Thịt lợn ba chỉ
	kg
	 75000
	 80000
	 

	66. 
	Thịt lợn nạc thăn
	kg
	75000
	 80000
	 

	67. 
	Thịt bò thăn
	kg
	 230000
	240000 
	 

	68. 
	Thịt bò mông
	kg
	 220000
	230000 
	 

	69. 
	Thịt bò lọc xương
	kg
	 150000
	160000 
	 

	70. 
	Cá trắm
	kg
	 65000
	70000 
	 

	71. 
	Cá trôi
	kg
	 35000
	40000 
	 

	72. 
	Cá chim
	kg
	 35000
	40000 
	 

	73. 
	Cá chép
	kg
	 55000
	60000 
	 

	74. 
	Cá mè
	kg
	 20000
	22000 
	 

	75. 
	Cá rô phi
	kg
	35000
	40000
	


